HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM MỸ


Số: 07/2006/NQ-HĐND
	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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NGHỊ QUYẾT

Về phân loại hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ

KHÓA I - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội khóa XI- kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1337/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện về phân loại hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ. Nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và tổng hợp các ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Tổ đại biểu và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 1337/TTr-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện về phân loại hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ (có tờ trình kèm theo).


Điều 2. Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân huyện: Căn cứ vào nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, các cơ quan liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa I, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2006.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua./.

                                               CHỦ TỊCH

                                                                                   Bùi Hữu Hạnh 
	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM MỸ


Số: 1337/TTr-UBND


	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Cẩm Mỹ, ngày 21 tháng 12 năm 2006




TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt Đề án phân loại

đơn vị hành chính xã trên địa bàn huyện

Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ và Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30/5/2006 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện về phân loại đơn vị hành chính xã;

Căn cứ Quyết định số 42/UB-QĐ ngày 23/5/1997 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi, về việc công nhận 3 khu vực miền núi, vùng cao;

Căn cứ Kế hoạch số 5623/KH-UBND ngày 29/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, về việc thực hiện phân loại hành chính xã, trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ trình Hội đồng nhân dân huyện Đề án phân loại hành chính cấp xã thuộc huyện gồm:

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 1: Có 6 xã là Xuân Mỹ, Xuân Bảo, Bảo Bình, Xuân Tây, Xuân Đông và Sông Ray.

- Đơn vị hành chính cấp xã loại 2: Có 7 xã là Nhân Nghĩa, Xuân Quế, Sông Nhạn, Thừa Đức, Xuân Đường, Long Giao và Lâm San (có Đề án đính kèm).
Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét quyết định./.

                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                  KT. CHỦ TỊCH

     PHÓ CHỦ TỊCH

    Huỳnh Tấn Thìn
	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CẨM MỸ



	            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ ÁN

Phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Cẩm Mỹ

(Kèm theo tờ trình số 1337/TTr-UBND ngày 21/12/2006, về việc đề nghị 
phê duyệt Đề án phân loại đơn vị hành chính xã trên địa bàn huyện)

Thực hiện Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ, về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30/5/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP;

Thực hiện Kế hoạch số 5623/KH-UBND ngày 29/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, về thực hiện phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn tỉnh Đồng Nai.

Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính các xã trong huyện, như sau:

Phần I
HIỆN TRẠNG HUYỆN CẨM MỸ

Huyện Cẩm Mỹ được thành lập theo Nghị định số 97/2003/NĐ-CP ngày 21/8/2003 của Chính phủ, trên cơ sở tách 07 xã của huyện Long Khánh (cũ) và 06 xã của huyện Xuân Lộc, với diện tích toàn huyện có 46.828,9 ha, dân số 155.792 người; huyện đang quản lý 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm:

- Xã đồng bằng có 4 xã: Xuân Quế, Sông Nhạn, Thừa Đức và Xuân Đường.

- Xã miền núi: Có 9 xã, trong đó:

+ Xã miền núi khu vực II có 8 xã là: Long Giao, Xuân Mỹ, Xuân Bảo, Bảo Bình, Xuân Đông, Xuân Tây, Sông Ray và Lâm San. 

+ Xã miền núi khu vực III có xã là Nhân Nghĩa.

Về vị trí địa lý: Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Đồng Nai, tiếp giáp với các đơn vị: 

+ Phía Bắc giáp thị xã Long Khánh và huyện Xuân Lộc.

+ Phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Phía Đông giáp huyện Xuân Lộc và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Phía Tây giáp huyện Long Thành.

Phần II
SỰ CẦN THIẾT PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

1 /- Mục đích phân loại đơn vị hành chính cấp xã:

- Làm căn cứ để Nhà nước có chính sách phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm sự ổn định của đơn vị hành chính cấp xã và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở.

- Làm cơ sở để xác định số lượng cán bộ chuyên trách, công chức và cán bộ  không chuyên trách; số lượng thành viên Ủy ban nhân dân; bổ sung chế độ chính sách hợp lý đối với cán bộ xã. 

2 - Phương pháp phân loại:

a - Các tiêu chí để phân loại đơn vị hành chính cấp xã: 

- Dân số: Là tổng nhân khẩu có mặt đến thời điểm 01/7/2006 bao gồm KT1, KT2, KT3 và KT4.

- Diện tích: Là tổng diện tích tự nhiên của từng xã đang quản lý. 

- Các yếu tố đặc thù: Là một số nội dung phản ánh đặc điểm riêng, cụ thể:

+ Đối với xã đồng bằng: Tỷ lệ tín đồ tôn giáo, thu ngân sách 2 năm 2004 - 2005 và lao động nông, lâm nghiệp.

+ Đối với xã miền núi: Ưu tiên khu vực miền núi, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo.

b - Phương pháp tính:

- Xã miền núi:

+ Về dân số: Xã có dân số dưới 1.000 nhân khẩu được tính 45 điểm; xã có từ 1.000 đến 5.000 nhân khẩu, cứ tăng 1.000 nhân khẩu được tính thêm 12 điểm và được tính từ 46 đến 93 điểm; xã có trên 5.000 nhân khẩu, cứ tăng 1.000 nhân khẩu được tính thêm 11 điểm và được tính từ 94 đến tối đa không quá 200 điểm.

+ Về diện tích: Xã có diện tích tự nhiên dưới 1.000 ha được tính 30 điểm; xã có từ 1.000 đến 3.000 ha, cứ tăng 1.000 ha được tính thêm 10 điểm và được tính từ 31 đến 50 điểm; xã có trên 3.000 ha, cứ tăng 1.000 ha được tính thêm 09 điểm và được tính từ 51 đến tối đa không quá 100 điểm.

+ Về yếu tố đặc thù: Khu vực miền núi I, II, III tương ứng với 10, 15 và 20 điểm.

+ Tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 30 - 50% dân số được tính 10 điểm, chiếm trên 50% dân số được tính 15 điểm.

- Xã đồng bằng:

+ Về dân số: Xã có dân số dưới 2.000 nhân khẩu được tính 45 điểm; xã có từ 2.000 đến 8.000 nhân khẩu, cứ tăng 1.000 nhân khẩu được tính thêm 11 điểm và 


được tính từ 46 đến 111 điểm; xã có trên 8.000 nhân khẩu, cứ tăng 1.000 nhân khẩu được tính thêm 10 điểm và được tính từ 112 đến tối đa không quá 200 điểm.
+ Về diện tích: Xã có diện tích tự nhiên dưới 500 ha được tính 30 điểm, xã có từ 500 ha đến 2.500 ha, cứ tăng 1.000 ha được tính thêm 11 điểm  và được tính từ 31 đến 52 điểm; xã có trên 2.500 ha, cứ tăng 1.000 ha được tính thêm 10 điểm và được tính từ 53 đến tối đa không quá 100 điểm.

+ Về yếu tố đặc thù:

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo chiếm 30 - 50% dân số được tính 10 điểm, chiếm trên 50 % dân số được tính 15 điểm.

- Tỷ lệ thu ngân sách bình quân 2 năm 2004 - 2005 nếu đạt 100% kế hoạch được tính 5 điểm, thu đạt thêm 10% tính thêm 2 điểm, tối đa không quá 15 điểm.

- Tỷ lệ lao động nông lâm nghiệp thấp hơn hoặc bằng 45% tổng số lao động toàn xã được tính 10 điểm.
Phần III

ĐỀ NGHỊ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Căn cứ các tiêu chí phân loại quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30/5/2006 của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Mỹ dự kiến phân loại đơn vị hành chính các xã trong huyện như sau:

A - XÃ MIỀN NÚI:

I - Xã Nhân Nghĩa:

1/- Về diện tích: 1672,6 ha (38 điểm)

2/- Về dân số: 6.415 người (109 điểm)

3/- Về các yếu tố đặc thù: 30 điểm.

- Khu vực miền núi: Xã miền núi khu vực III (20 điểm)

- Tỷ lệ dân tộc thiểu số: 17,47% (Không tính điểm)

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 49,50% (10 điểm).
* Tổng số điểm: 177 điểm.
* Đề nghị xã Nhân Nghĩa là đơn vị hành chính cấp xã loại 2.

II - Xã Long Giao:

1/- Về diện tích: 3.377,8 ha (53 điểm).
2/- Về dân số: 7.168 người (117 điểm).
3/- Về các yếu tố đặc thù: 30 điểm.
- Khu vực miền núi: Xã miền núi khu vực II (15 điểm).
- Tỷ lệ dân tộc thiểu số: 4,09% (Không tính điểm).
- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 65,71% (15 điểm)

Tổng số điểm: 200 điểm

Đề nghị xã Long Giao là đơn vị hành chính cấp xã loại 2.

III - Xã Xuân Mỹ: 

1/- Về diện tích: 2.741,9 ha (47 điểm)
2/- Về dân số: 11.783 người (168 điểm)

3/- Về các yếu tố đặc thù: 30 điểm

- Khu vực miền núi: Xã miền núi khu vực II (15 điểm)

- Tỷ lệ dân tộc thiểu số: 5,27% (Không tính điểm)

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 58,00 % (15 điểm)

Tổng số điểm: 245 điểm

Đề nghị xã Xuân Mỹ là đơn vị hành chính cấp xã loại 1.

IV - Xã Xuân Bảo:

1/- Về diện tích: 2.164,4 ha (42 điểm)

2/- Về dân số: 10.912 người (158 điểm)

3/- Về các yếu tố đặc thù: 25 điểm

- Khu vực miền núi: Xã miền núi khu vực II (15 điểm)

- Tỷ lệ dân tộc thiểu số: 15,75% (Không tính điểm)

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 41,72% (10 điểm)

Tổng số điểm: 225 điểm

Đề nghị xã Xuân Bảo là đơn vị hành chính cấp xã loại 1.

V - Xã Bảo Bình:

1/ Về diện tích: 3.738,1 ha (57 điểm)

2/ Về dân số: 14.460 người (197 điểm)

3/ Về các yếu tố đặc thù: 30 điểm

- Khu vực miền núi: Xã miền núi khu vực II (15 điểm)

- Tỷ lệ dân tộc thiểu số: 50,81% (15 điểm)

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 12,21% (Không tính điểm)

Tổng số điểm: 284 điểm

Đề nghị xã Bảo Bình là đơn vị hành chính cấp xã loại 1.

VI - Xã Xuân Đông:

1/ Về diện tích: 4.997 ha (68 điểm)
2/ Về dân số: 20.748 người (200 điểm)

3/ Về các yếu tố đặc thù: 25 điểm

- Khu vực miền núi: Xã miền núi khu vực II (15 điểm)

- Tỷ lệ dân tộc thiểu số: 9,53% (Không tính điểm)

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 38,92% (10 điểm)

Tổng số điểm: 293 điểm

Đề nghị xã Xuân Đông là đơn vị hành chính cấp xã loại 1.
VII - Xã Xuân Tây:

1/ Về diện tích: 5.266,1 ha (70 điểm)

2/ Về dân số: 21.489 người (200 điểm)

3/ Về các yếu tố đặc thù: 15 điểm

- Khu vực miền núi: Xã miền núi khu vực II (15 điểm)

- Tỷ lệ dân tộc thiểu số: 23,60% (Không tính điểm)

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 25,34% (Không tính điểm)

Tổng số điểm: 285 điểm

Đề nghị xã Xuân Tây là đơn vị hành chính cấp xã loại 1.
VIII - Xã Sông Ray:

1/- Về diện tích: 3.339,3 ha (53 điểm)

2/- Về dân số: 18.759 người (200 điểm)

3/- Về các yếu tố đặc thù: 15 điểm

- Khu vực miền núi: Xã miền núi khu vực II (15 điểm)

- Tỷ lệ dân tộc thiểu số: 24,27% (Không tính điểm)

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 27,26% (Không tính điểm)

Tổng số điểm: 268 điểm

Đề nghị xã Sông Ray là đơn vị hành chính cấp xã loại 1.
IX - Xã Lâm San:

1/- Về diện tích: 3.264,7 ha (52 điểm)

2/- Về dân số: 9.580 người (143 điểm)

3/- Về các yếu tố đặc thù: 15 điểm

- Khu vực miền núi: Xã miền núi khu vực II (15 điểm)

- Tỷ lệ dân tộc thiểu số: 11,34% (Không tính điểm)

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 27,74% (Không tính điểm)
Tổng số điểm: 210 điểm

Đề nghị xã Lâm San là đơn vị hành chính cấp xã loại 2.
B - XÃ ĐỒNG BẰNG:

I - Xã Xuân Quế:
1/- Về diện tích: 4.700 ha (74 điểm)

2/- Về dân số: 9.049 người (121 điểm)

3/- Về các yếu tố đặc thù: 15 điểm

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 75,68 % (15 điểm)

- Tỷ lệ thu ngân sách 2004, 2005: 58,33% (Không tính điểm)
- Tỷ lệ lao động nông, lâm nghiệp: 82,40% (Không tính điểm)

Tổng số điểm: 210 điểm

Đề nghị xã Xuân Quế là đơn vị hành chính cấp xã loại 2.

II - Xã Sông Nhạn:

1/- Về diện tích: 4.790,3 ha (75 điểm)

2/- Về dân số: 9.183 người (123 điểm)

3/- Về các yếu tố đặc thù: 10 điểm

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 45,50% (10 điểm)

- Tỷ lệ thu ngân sách 2004, 2005: 72,75% (Không tính điểm)

- Tỷ lệ lao động nông, lâm nghiệp: 80,00% (Không tính điểm)

Tổng số điểm: 208 điểm

Đề nghị xã Sông Nhạn là đơn vị hành chính cấp xã loại 2.

III - Xã Thừa Đức:

1/ Về diện tích: 3.038,3 ha (57 điểm)

2/ Về dân số: 9.291 người (124 điểm)

3/ Về các yếu tố đặc thù: 15 điểm

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 60,89% (15 điểm)

- Tỷ lệ thu ngân sách 2004, 2005: 38,09% (Không tính điểm)

- Tỷ lệ lao động nông, lâm nghiệp: 80,60% (Không tính điểm)

Tổng số điểm: 196 điểm

Đề nghị xã Thừa Đức là đơn vị hành chính cấp xã loại 2.
IV - Xã Xuân Đường:

1/ Về diện tích: 3.738,4 ha (64 điểm)
2/ Về dân số: 6.955 người (100 điểm)
3/ Về các yếu tố đặc thù: 15 điểm

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 94,03% (15 điểm)

- Tỷ lệ thu ngân sách 2004, 2005: 66,25% (Không tính điểm)

- Tỷ lệ lao động nông, lâm nghiệp: 83,30% (Không tính điểm)

 Tổng số điểm: 179 điểm

Đề nghị xã Xuân Đường là đơn vị hành chính cấp xã loại 2.

Qua cách chấm điểm theo các tiêu chí đã quy định huyện Cẩm Mỹ có:

+ Đơn vị hành chính cấp xã loại 1 có  6 xã, gồm:

- Xã Xuân Mỹ, có số điểm là 245

- Xã Xuân Bảo, có số điểm là 225
- Xã Bảo Bình, có số điểm là 284

- Xã Xuân Đông, có số điểm là 293

- Xã Xuân Tây, có số điểm là 285

- Xã Sông Ray, có số điểm là 268.

+ Đơn vị hành chính cấp xã loại 2 có 7 xã, gồm:

- Xã Nhân Nghĩa, có số điểm là 177

- Xã Xuân Quế, có số điểm là 210

- Xã Sông Nhạn, có số điểm là 208

- Xã Thừa Đức, có số điểm là 196

- Xã Xuân Đường, có số điểm là 179

- Xã Long Giao, có số điểm là 200

- Xã Lâm San,có số điểm là 210.

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai xem xét chấp thuận./.







TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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         Huỳnh Tấn Thìn






